
SỞ Y TẾ LONG AN
    BỆNH VIỆN ĐKKV ĐỒNG THÁP MƯỜI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:             /DS - BVĐTM         Kiến Tường, ngày        tháng       năm 2025

DANH SÁCH
Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh

Đợt 2 năm 2025

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Đồng Tháp Mười

2. Địa chỉ: 65, Nguyễn Tri Phương, khu phố 5, phường I, thị xã Kiến Tường, 
tỉnh Long An.

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:

Stt Họ và 
tên

Ngày, tháng,
 năm sinh Văn 

bằng 
chuyên 

môn

Thời gian 
đăng ký thực 
hành tại cơ 

sở thực hành

Người 
hướng 

dẫn thực 
hành

Số chứng 
chỉ hành 

nghề

Phạm vi chuyên môn của người 
hướng dẫn thực hành

Lê 
Hoàng 
Nhựt

001004/
LA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng.

Nguyễn 
Thị 

Vùng

001045/
LA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng.

Võ Thị 
Như 
Vân

002805/
LA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng.

1

Phạm 
Thị 
Nam 
Hiên

08/07/2003
Cao 
đẳng 
điều 

dưỡng

10/02/2025 
-10/08/2025

Huỳnh 
Thị Bảo 

Ngọc

001034
/LA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT  ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức hộ sinh 



2

Phan 
Thị Cẩm 

Hồng

001010/
LA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng.

Huỳnh 
Mai 

Xuân

002299/
LA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng.

Lê 
Hoàng 
Nhựt

001004/
LA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng.

Nguyễn 
Thị 

Vùng

001045/
LA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng.

Võ Thị 
Như 
Vân

002805/
LA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng.

Huỳnh 
Thị Bảo 

Ngọc

001034
/LA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Thông tư số 12/2011/TT-
BYT  ngày 15/3/2011 của Bộ 
Y tế quy định tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các ngạch viên 
chức hộ sinh 

2
Nguyễn 
Quốc 
Thanh

12/09/1993
Cao 
đẳng 
điều 

dưỡng

10/02/2025 
-10/08/2025

Phan 
Thị Cẩm 

Hồng

001010/
LA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng.



3

Huỳnh 
Mai 

Xuân

002299/
LA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 
Quyết định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế điều 
dưỡng.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Phòng Nghiệp vụ -  SYT Long An;
- Các khoa phòng;
- Lưu: VT,KHTH.

Chung Văn Kiều 
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